
KTC: Kiến thức chung, TH: Tin học, TA: Tiếng Anh

KTC TH TA
01 Huỳnh Tiến Đạt 07/08/1991 TP.HCM Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Miễn Miễn
02 Phạm Phú Hòa 28/04/1987 Quảng Nam Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Miễn
03 Phạm Thu Hồng 19/11/1988 TP.HCM Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Miễn
04 Huỳnh Hữu Nhân 18/04/1987 Tiền Giang Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Miễn
05 Dương Ngọc Bảo Tuyền 24/08/1988 TP.HCM Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Miễn
06 Đỗ Thị Trâm Anh 11/10/1989 Cửu Long Viện Đào tạo Sau đại học
07 Nguyễn Vương Anh 06/10/1986 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
08 Châu Hoài Bão 12/01/1989 Long An Viện Đào tạo Sau đại học
09 Nguyễn Duy Chinh 16/12/1989 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
10 Nguyễn Thị Kim Cúc 07/09/1984 Đồng Nai Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
11 Vũ Văn Cường 10/10/1980 Nam Định Viện Đào tạo Sau đại học
12 Nguyễn Tấn Đạt 06/11/1987 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
13 Ngô Việt Đức Duy 17/01/1989 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
14 Nguyễn Hồng Dy 01/01/1987 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
15 Đỗ Thuận Hải 04/08/1981 Nam Định Viện Đào tạo Sau đại học
16 Đỗ Minh Hiền 18/09/1985 Hà Nội Viện Đào tạo Sau đại học
17 Nguyễn Nhất Hồng 13/09/1986 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
18 Trương Đăng Khoa 30/11/1988 Long An Viện Đào tạo Sau đại học
19 Lê Thị Ngọc Lan 07/01/1982 Bình Dương Viện Đào tạo Sau đại học Miễn Miễn
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20 Hoàng Xuân Bích Loan 14/05/1981 Bình Thuận Viện Đào tạo Sau đại học
21 Nguyễn Thị Loan 12/02/1985 Bà Rịa-Vũng Tàu Viện Đào tạo Sau đại học
22 Dương Trần Minh 12/06/1988 Hà Nội Viện Đào tạo Sau đại học
23 Lê Thị Ngọc Minh 10/07/1988 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
24 Lại Thị Phương Nga 04/01/1988 Đăk Lăk Viện Đào tạo Sau đại học
25 Châu Nguyễn Thanh Ngân 23/06/1984 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
26 Nguyễn Thị Thu Ngân 31/07/1980 Hải Phòng Viện Đào tạo Sau đại học
27 Lại Đại Nghĩa 13/08/1991 Thanh Hóa Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
28 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc 31/10/1985 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
29 Ngô Nguyễn Quỳnh Như 25/10/1991 Đồng Nai Viện Đào tạo Sau đại học
30 Lê Thị Trang Nhung 15/05/1986 Bắc Giang Viện Đào tạo Sau đại học
31 Trần Minh Nhựt 10/12/1985 Ninh Thuận Viện Đào tạo Sau đại học
32 Đặng Thị Mỹ Nương 13/06/1987 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
33 Nguyễn Thị Hồng Oanh 13/12/1981 Long an Viện Đào tạo Sau đại học
34 Đặng Thị Trúc Phương 09/07/1988 Long An Viện Đào tạo Sau đại học
35 Hồ Hoàng Nam Phương 09/11/1988 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
36 Lê Hoàng Mỹ Phương 19/10/1987 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
37 Trần Minh Phương 21/04/1988 Bến Tre Viện Đào tạo Sau đại học
38 Mạch Kim Phượng 12/09/1988 Đà Lạt Viện Đào tạo Sau đại học Miễn



KTC: Kiến thức chung, TH: Tin học, TA: Tiếng Anh

KTC TH TA

DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÒNG 1
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC UEH ĐỢT 2 NĂM 2015

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị dự tuyển
Môn dự thi

39 Nguyễn Thị Duy Quyên 03/01/1990 Tiển Giang Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
40 Nguyễn Thanh Sơn 22/10/1990 Phú Yên Viện Đào tạo Sau đại học
41 Trần Thanh Tâm 20/11/1988 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
42 Nguyễn Chiến Thắng 30/04/1988 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
43 Nguyễn Lê Phương Thanh 22/11/1989 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
44 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/12/1985 Long An Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
45 Võ Ngọc Phương Thảo 09/10/1991 Lâm Đồng Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
46 Đỗ Thị Xuân Thu 20/10/1981 Ninh Thuận Viện Đào tạo Sau đại học
47 Lê Thị Thủy 03/11/1982 Nghệ An Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
48 Phạm Thị Bích Thủy 18/05/1988 Đăk Lăk Viện Đào tạo Sau đại học
49 Mai Đăng Tiến 04/11/1988 Vĩnh Long Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
50 Nguyễn Trần Thanh Trung 10/01/1981 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
51 Lê Thanh Tú 24/05/1987 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học
52 Nguyễn Kiều Phan Tú 15/04/1980 Vĩnh Long Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
53 Phạm Nho Tuấn 13/05/1987 Hải Phòng Viện Đào tạo Sau đại học
54 Lê Minh Tuệ 16/11/1984 Khánh Hòa Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
55 Trần Thị Ánh Tuyết 20/03/1982 Đồng Nai Viện Đào tạo Sau đại học
56 Dương Lê Phương Uyên 17/08/1988 Vĩnh Long Viện Đào tạo Sau đại học
57 Nguyễn Nhật Vinh 17/03/1981 TP.HCM Viện Đào tạo Sau đại học Miễn
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58 Phạm Hà Vinh 09/11/1988 Thanh Hóa Viện Đào tạo Sau đại học
60 Mai Thị Kim Yến 10/12/1989 Bình Định Viện Đào tạo Sau đại học
61 Nguyễn Tuấn Anh 16/11/1987 Kiên Giang Phòng Cơ sở vật chất
62 Phạm Hữu Huy 26/09/1982 TP.HCM Phòng Cơ sở vật chất
66 Dương Ngọc Ánh 27/08/1988 Quảng Nam Khoa Quản lý nhà nước
67 Lại Thanh Bình 04/03/1988 Bình Thuận Khoa Quản lý nhà nước Miễn
68 Đỗ Văn Dinh 01/01/1979 Kiên Giang Khoa Quản lý nhà nước Miễn
69 Nguyễn Trung Duy 19/09/1987 TP.HCM Khoa Quản lý nhà nước Miễn
70 Nguyễn Thị Thanh Hiền 27/06/1988 Lâm Đồng Khoa Quản lý nhà nước Miễn
71 Bùi Thị Phương Linh 24/08/1984 Bến Tre Khoa Quản lý nhà nước
72 Đỗ Vũ Gia Linh 20/03/1990 Bình Định Khoa Quản lý nhà nước
73 Võ Thị Thảo Nguyên 04/02/1986 Đà Nẵng Khoa Quản lý nhà nước Miễn
74 Hoàng Văn Thắng 19/11/1985 Thanh Hóa Khoa Quản lý nhà nước
75 Cao Thị Diễm Trang 28/10/1982 tiền giang Khoa Quản lý nhà nước
76 Phan Thị Khánh Vân 16/11/1988 TP.HCM Khoa Quản lý nhà nước Miễn
79 Trần Lê Thuỳ Duyên 09/03/1984 Tây Ninh Tạp chí Phát triển kinh tế
80 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 26/10/1993 Tiền Giang Tạp chí Phát triển kinh tế Miễn
81 Nguyễn Hoàng Mỹ Phương 06/06/1986 TP.HCM Tạp chí Phát triển kinh tế Miễn
82 Ngô Mai Thùy Quyên 11/08/1991 TP.HCM Tạp chí Phát triển kinh tế Miễn
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83 Âu Trang Thanh 22/03/1993 Long An Tạp chí Phát triển kinh tế Miễn


